
DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ THU HỒI GIẤY PHÉP KINH DOANH NĂM 2025
    ( Kèm theo Thông báo  số…………./TB-TCKH  ngày     tháng 5 năm 2025 )

STT TÊN NNT ĐỊA CHỈ ĐKKD NGÀNH NGHỀ ĐKKD SỐ GPKD NGÀY CẤP
 GPKD MÃ SỐ THUẾ GHI CHÚ

1 HỘ KINH DOANH THANH
CHÂU

Thôn Chiên Chiết, Xã Đắk Xú, Huyện
Ngọc Hồi, Kon Tum Bán buôn tổng hợp 38C8013120 08-05-2024 8881881251-001

2 HỘ KINH DOANH ĐINH THỊ
HƯƠNG

Thôn Đăk Mế, Xã Pờ Y, Huyện Ngọc
Hồi, Kon Tum Bán buôn thực phẩm 38C8013129 14-05-2024 8458046730-001

3 HỘ KINH DOANH ĐINH THỊ
XUYÊN

Thôn Bắc Phong, Xã Pờ Y, Huyện
Ngọc Hồi, Kon Tum Bán buôn tổng hợp 38C8013176 26-07-2024 8505445728-001

4 HỘ KINH DOANH VÕ THỊ
CHUYÊN

Thôn Tà Ka, Xã Pờ Y, Huyện Ngọc
Hồi, Kon Tum

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre,
nứa) và động vật sống 38C8013185 30-07-2024 8405340697-001

5 HỘ KINH DOANH Y HING Thôn Ngọc Hiệp, Xã Đắk Dục, Huyện
Ngọc Hồi, Kon Tum Bán buôn tổng hợp 38C8013190 08-08-2024 8306258970-001

6 TRỊNH VĂN KHÁNH Thôn Iệc, Xã Pờ Y, Huyện Ngọc Hồi,
Kon Tum

Chế biến gỗ và SX SP từ gỗ, tre, nứa (trừ
giường,tủ, bàn, ghế); SX SP từ rơm, rạ và vật liệu
tết bện

38C800001132 05-09-2024 6100249457

7 HỘ KINH DOANH ĐINH THỊ
Y LY

Thôn Dục Nhầy II, Xã Đắk Dục,
Huyện Ngọc Hồi, Kon Tum Hoạt động viễn thông khác 38C8013226 25-09-2024 8898717210-001

8 HỘ KINH DOANH TRẦN
NHƯ KHOA

Thôn Iệc, Xã Pờ Y, Huyện Ngọc Hồi,
Kon Tum

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre,
nứa) và động vật sống 38C8013241 11-10-2024 8472680113-001

9 HỘ KINH DOANH LÊ THỊ
CHỈNH

Thôn Ngọc Tiền, Xã Đắk Xú, Huyện
Ngọc Hồi, Kon Tum

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân
vào đâu 38C8013254 21-10-2024 8901855742-001

10 HỘ KINH DOANH NGUYỄN
VĂN TÚC

Thôn Tà Ka, Xã Pờ Y, Huyện Ngọc
Hồi, Kon Tum

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân
vào đâu 38C8013253 24-10-2024 8598346325-001

11 HỘ KINH DOANH THÁI THỊ
TÂM

Thôn Ngọc Thư, Huyện Ngọc Hồi,
Kon Tum Chăn nuôi lợn và sản xuất giống lợn 38C8013271 15-11-2024 6100631200-001

12 HỘ KINH DOANH MAI
CƯỜNG

Thôn Ngọc Thư, Xã Đăk Xú, Huyện
Ngọc Hồi, Kon Tum

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre,
nứa) và động vật sống 38C8013276 21-11-2024 8906262591-001

13 HỘ KINH DOANH DƯƠNG
HOÀNG PHÁT

Đường Hùng Vương, Xã Đăk Xú,
Huyện Ngọc Hồi, Kon Tum Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 38C8013277 21-11-2024 8109287274-001

14 HỘ KINH DOANH LÊ VĂN
HỢP

Thôn Iệc, Xã Pờ Y, Huyện Ngọc Hồi,
Kon Tum

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre,
nứa) và động vật sống 38C8013284 10-12-2024 8861046421-001

15 HỘ KINH DOANH VÕ VĂN
LỰC

Thôn Ngọc Yên Phúc, Xã Đăk Xú,
Huyện Ngọc Hồi, Kon Tum

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre,
nứa) và động vật sống 38C8013285 11-12-2024 8167138070-001

16 HỘ KINH DOANH CAO THỊ
HUYỀN TRINH

Thôn 4, Thị trấn Plei Kần, Huyện
Ngọc Hồi, Kon Tum

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre,
nứa) và động vật sống 38C8013286 12-12-2024 8909534525-001

17 HỘ KINH DOANH NGUYỄN
NGỌC QUÂN

Thôn Iệc, Xã Pờ Y, Huyện Ngọc Hồi,
Kon Tum

Bán lẻ  khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng
hợp 38C8013288 13-12-2024 8361525659-001

18 HỘ KINH DOANH NGUYỄN
VĂN ĐỆ

Thôn Ngọc Hải, Xã Pờ Y, Huyện
Ngọc Hồi, Kon Tum

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre,
nứa) và động vật sống 38C8013289 13-12-2024 8185233873-001

19 HỘ KINH DOANH HOÀNG
THỊ HOÀI THU

Thôn Măng Tôn, Xã Pờ Y, Huyện
Ngọc Hồi, Kon Tum

Bán lẻ  khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng
hợp 38C8013296 24-12-2024 8477792163-001

20 HỘ KINH DOANH BLOONG
ĐIỀU

Thôn Dục Nhầy 1, Xã Đắk Dục,
Huyện Ngọc Hồi, Kon Tum Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 38C8013297 24-12-2024 8417214753-001

21 HỘ KINH DOANH NGUYỄN
DUY THỊNH

Thôn Iệc, Xã Pờ Y, Huyện Ngọc Hồi,
Kon Tum

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre,
nứa) và động vật sống 38C8013299 25-12-2024 8563967018-001

22 HỘ KINH DOANH ĐINH
THẾ HÙNG

Thôn Ngọc Thư, Xã Đắk Xú, Huyện
Ngọc Hồi, Kon Tum

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre,
nứa) và động vật sống 38C8013317 16-01-2025 8855634249-001

23 HỘ KINH DOANH VÕ
THANH TÙNG

Thôn Ngọc Tiền, Xã Đắk Xú, Huyện
Ngọc Hồi, Kon Tum

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre,
nứa) và động vật sống 38C8013335 11-02-2025 8471456126-001

24 HỘ KINH DOANH ĐINH THỊ
DƠN

Thôn Iệc ,Xã Pờ Y, Huyện Ngọc Hồi,
Kon Tum

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre,
nứa) và động vật sống 38C8013366 06-03-2025 8352040432-001

25 HỘ KINH DOANH NGUYỄN
VĂN ANH

 Thôn Iệc, Xã Pờ Y, Huyện Ngọc Hồi,
Kon Tum

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre,
nứa) và động vật sống. 38C8013384 23-03-2025 8771378870-001

26 HỘ KINH DOANH HUỲNH
PHÚC TIẾN

 Thôn Ngọc Hiệp, Xã Đắk Dục, Huyện
Ngọc Hồi, Kon Tum

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre,
nứa) và động vật sống. 38.C8.0013174 24-03-2025 8471231027

27  LÊ VĂN THẢNH Thôn Key Joi, Xã Đắk Xú, Huyện
Ngọc Hồi, Kon Tum Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng gỗ. 38C8001478 26-03-2025 8342988059

28 HỘ KINH DOANH THÁI
TÙNG DƯƠNG

Thôn Ngọc Tiền, Xã Đắk Xú, Huyện
Ngọc Hồi, Kon Tum

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre,
nứa) và động vật sống 38C8013336 11-02-2025 8693562492-001

29 HỘ KINH DOANH BẢO LAN 790 Hùng Vương, Thị trấn Plei Kần,
Huyện Ngọc Hồi, Kon Tum

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây
dựng 38C8013207 04-09-2024 6100583123-001

30 HỘ KINH DOANH NGUYỄN
VĂN LINH

105 Hoàng Thị Loan, Xã Sa Loong,
Huyện Ngọc Hồi, Kon Tum

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu
động 38C8013258 04-11-2024 8511546900-001

31 HỘ KINH DOANH NGUYỄN
THỊ ÁNH MINH

TDP 2, Thị trấn Plei Kần, Huyện Ngọc
Hồi, Kon Tum

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre,
nứa) và động vật sống 38C8013275 21-11-2024 8221711888-001

32 HỘ KINH DOANH ĐÀO
NĂM

Chợ TT Plei Kần, Thị trấn Plei Kần,
Huyện Ngọc Hồi, Kon Tum

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre,
nứa) và động vật sống 38C8013283 06-12-2024 6101167246-001

33 HỘ KINH DOANH CƠM
NIÊU ĐÔNG DƯƠNG

Số 58 Hoàng Thị Loan, thị trấn Plei
Kần, huyện Ngọc Hồi, Kon Tum Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống 38.C8.000012815 20-01-2025 8303862937

34 HỘ KINH DOANH VÕ VĂN
CHANH

939 Hùng Vương, Thị trấn Plei Kần,
Huyện Ngọc Hồi, Kon Tum

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre,
nứa) và động vật sống 38C8013345 17-02-2025 8174154108-001

35 HỘ KINH DOANH LÊ THỊ
LONG

147 Đinh Tiên Hoàng, Thị trấn Plei
Kần, Huyện Ngọc Hồi, Kon Tum Giáo dục khác chưa được phân vào đâu 38C8013352 17-02-2025 8332905617-001

36 HỘ KINH DOANH HOÀNG
HẢI

 TDP 3, Thị trấn Plei Kần, Huyện
Ngọc Hồi, Kon Tum

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre,
nứa) và động vật sống. 38C8013382 23-03-2025  8527550162-001

37  HỘ KINH DOANH A
CƯỜNG

 TDP 2, Thị trấn Plei Kần, Huyện
Ngọc Hồi, Kon Tum

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre,
nứa) và động vật sống. 38C8013387 23-03-2025 8457611362-001

38 HỘ KINH DOANH NGUYỄN
THỊ ÁNH TUYẾT

Thôn 6, Thị trấn Plei Kần, Huyện
Ngọc Hồi, Kon Tum

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu
động 38C8013191 09-08-2024 8324748167-001

39 HỘ KINH DOANH LÊ THỊ
THU HIỀN

Tổ 1, Thị trấn Plei Kần, Huyện Ngọc
Hồi, Kon Tum

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre,
nứa) và động vật sống 38C8013212 05-09-2024 8443155631-001

40 HỘ KINH DOANH NGUYỄN
THỊ PHƯƠNG

TDP 4, Thị trấn Plei Kần, Huyện Ngọc
Hồi, Kon Tum Bán buôn thực phẩm 38C8013218 12-09-2024 8817259004-001
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41 HỘ KINH DOANH MUA
BÁN XE MÁY CŨ 79

55 Trần Hưng Đạo, Thị trấn Plei Kần,
Huyện Ngọc Hồi, Kon Tum Bán mô tô, xe máy 38C8013229 27-09-2024 8898988404-001

42 HỘ KINH DOANH ĐỖ
HOÀNG VŨ

530 Trần Phú, Thị trấn Plei Kần,
Huyện Ngọc Hồi, Kon Tum

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre,
nứa) và động vật sống 38C8013240 11-10-2024 8338659742-001

43 HỘ KINH DOANH NGUYỄN
BÌNH

519 Trần Phú, Thị trấn Plei Kần,
Huyện Ngọc Hồi, Kon Tum

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre,
nứa) và động vật sống 38C8013248 17-10-2024 6101059402-001

44 HỘ KINH DOANH NGUYỄN
THẾ PHƯỚC

Thôn 6, Thị trấn Plei Kần, Huyện
Ngọc Hồi, Kon Tum

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre,
nứa) và động vật sống 38C8013268 13-11-2024 8360213329-001

45 HỘ KINH DOANH NÔNG
THỊ LUYẾN

Thôn 7, Thị trấn Plei Kần, Huyện
Ngọc Hồi, Kon Tum

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre,
nứa) và động vật sống 38C8013280 28-11-2024 8333070015-001

46 HỘ KINH DOANH PHẠM
THỊ LAN ANH

TDP 6, Thị trấn Plei Kần, Huyện Ngọc
Hồi, Kon Tum

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre,
nứa) và động vật sống 38C8013281 02-12-2024 8362089878-001

47 HỘ KINH DOANH NGUYỄN
THỊ HƯỜNG

TDP 4, Thị trấn Plei Kần, Huyện Ngọc
Hồi, Kon Tum

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre,
nứa) và động vật sống 38C8013287 12-12-2024 6101139471-001

48 HỘ KINH DOANH VÕ THỊ
KIM DUNG

TDP 7, Thị trấn Plei Kần, Huyện Ngọc
Hồi, Kon Tum

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre,
nứa) và động vật sống 38C8013292 17-12-2024 6100291956-001

49 HỘ KINH DOANH BÙI THỊ
TRANG

TDP 7, Thị trấn Plei Kần, Huyện Ngọc
Hồi, Kon Tum

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre,
nứa) và động vật sống 38C8013294 20-12-2024 6100276002-001

50 HỘ KINH DOANH ĐỖ THỊ
BỐN

03 Tô Vĩnh Diện, Thị trấn Plei Kần,
Huyện Ngọc Hồi, Kon Tum

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre,
nứa) và động vật sống 38C8013311 09-01-2025 6100394528-001

51 HỘ KINH DOANH NGÔ THỊ
TRANG

TDP 1, Thị trấn Plei Kần, Huyện Ngọc
Hồi, Kon Tum

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre,
nứa) và động vật sống 38C8013318 16-01-2025 8430110009-001
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